
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

1 Võ Thành An 06 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

2 Vũ Hoàng Thu An 01 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

3 Thái Ngọc Minh Anh 28 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

4 Trần Vân Anh 24 01 2012 Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

5 Cao Hoàng Bách 24 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

6 Nguyễn Nhã Phi Cát 03 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

7 Phạm Phú Cường 11 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

8 Nguyễn Quỳnh Dao 03 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

9 Trần Nguyễn Tuấn Đạt 27 07 2012 Tỉnh Đắc Lắc Nam 6/1 7/1

10 Phan Anh Đức 23 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

11 Lê Trường Giang 15 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

12 Lê Nguyễn Gia Hân 12 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

13 Nguyễn Trần Bảo Hân 01 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

14 Nguyễn Huy Nguyên Hưng 07 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

15 Nguyễn Thiên Hữu 31 10 2012 TPHCM Nam 6/1 7/1

16 Lê Đức Khang 31 01 2012 Tỉnh Gia Lai Nam 6/1 7/1

17 Trần Nguyễn Nam Khánh 23 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

18 Nguyễn Mai Trúc Lam 21 05 2012 Hà Nội Nữ 6/1 7/1

19 Vũ Quỳnh Lam 25 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

20 Ngô Bảo Linh 31 05 2012 Thành phố Đà Nẵng Nữ 6/1 7/1

21 Nguyễn Trần Ngọc Lĩnh 05 11 2012 Quãng Ngãi Nam 6/1 7/1

22 Bùi Giang Long 09 10 2012 Quảng Ninh Nam 6/1 7/1

23 Lâm Sanh Long 28 03 2012 Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

24 Nguyễn Sỹ Nhật Minh 10 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

25 Đỗ Hoàng Trúc My 01 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

26 Ngô Lam Ngọc 14 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

27 Phan Huỳnh Thảo Nguyên 15 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

28 Nguyễn Huyền Ngọc Nhi 14 04 2012 Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

29 Nguyễn Quỳnh Nhi 18 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

30 Nguyễn Tuyết Nhi 25 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

31 Mai Nguyễn An Nhiên 08 08 2012 Thành phố Đà Nẵng Nữ 6/1 7/1

32 Trần Quốc Phong 26 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

33 Dương Nguyễn Thiên Phúc 20 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

34 Lâm Minh Quân 08 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

35 Đồng Kiến Quốc 10 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

36 Trần Phúc Diễm Quỳnh 29 10 2012 Khánh Hòa Nữ 6/1 7/1

37 Cao Khánh Tâm 14 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

38 Nguyễn Phương Thảo 22 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

39 Nguyễn Đức Thịnh 29 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

40 Nguyễn Ngọc Minh Thư 08 11 2012 Bình Dương Nữ 6/1 7/1

41 Nguyễn Thị Minh Thư 15 07 2012 Tỉnh Thái Bình Nữ 6/1 7/1

42 Ngô Minh Tiến 17 02 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/1 7/1

43 Nguyễn Thiên Trí 31 10 2012 TPHCM Nam 6/1 7/1

44 Nguyễn Thủy Vân 12 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/1 7/1

45 Nguyễn Cảnh Vinh 08 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh nam 6/1 7/1
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